
 
 

 

 

Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 – TUẦN 31 (từ 06/04 – 10/04/2026) 

Bài 1. Em hãy đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

CON VOI CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần 

Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng 

vô hiệu. Bùn lầy nhão, voi to nặng mỗi lúc một lún thêm mà nước triều lại đang lên 

nhanh. Vì việc quân cấp bách, Trần Hưng Đạo đành để voi ở lại. Voi chảy nước mắt nhìn 

vị chủ tướng ra đi.  

Có lẽ vì thương tiếc con vật khôn ngoan có nghĩa với người, có công với nước nên 

khi hô hào quân sĩ, Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống dòng sông Hóa thề rằng: “Chuyến này 

không phá xong giặc Nguyên, thề không về đến bến sông này nữa!”. Lời thề bất hủ đó 

của Trần Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Nhân dân địa phương đã đắp mộ 

cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập đền thờ con voi trung hiếu này.  

Ngày nay, sát bên bờ sông Hóa còn một gò đất nổi lên rất lớn. Tương truyền đó là 

mộ voi ngày xưa.  

Đoàn Giỏi 

1. Trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo gặp phải chuyện gì? 

A. Bị sa vào cái hố rất sâu. 

B. Bị thụt xuống bùn lầy. 

C. Bị nước triều cuốn đi. 

2. Hình ảnh “voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi” nói lên điều gì? 

A. Con voi của Trần Hưng Đạo là con vật có tình có nghĩa.  

B. Con voi của Trần Hưng Đạo đang lo lắng.  

C. Con voi của Trần Hưng Đạo đang hoảng sợ. 

3. Vì sao lời thề của Trần Hưng Đạo bên dòng sông Hóa được ghi vào sử sách? 

A. Vì đó là lời thề thể hiện tinh thần quyết tâm tiêu diệt giặc Nguyên.  

B. Vì đó là lời thề thể hiện lòng tiếc thương đối với con voi trung nghĩa.  

C. Cả A và B đều đúng. 

4. Em có suy nghĩ gì về hành động và lời thề của Trần Hưng Đạo bên dòng sông 

Hóa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

 

Bài 2. Em hãy điền âm l hoặc n thích hợp vào chỗ chấm: 

Thứ hai nào trường em cũng có ....ễ chào cờ. Bạn nào cũng đứng nghiêm nhìn 

theo ....á cờ và hát bài Quốc ca. Sau đó, cô Hiệu trưởng .....ói chuyện với học sinh, dặn 

dò chúng em chăm ngoan, học tốt. 

Bài 3. Tìm 1 - 2 từ ngữ: 

Ví dụ: đỏ thẫm, đỏ rực….. 

a) Chỉ màu đỏ:…………………………………………………………………………. 

b) Chỉ màu xanh:………………………………………………………………………. 

c) Chỉ màu vàng:………………………………………………………………………. 

d) Chỉ màu trắng:………………………………………………………………………. 

e) Chỉ màu nâu:………………………………………………………………………… 

Bài 4. Đặt 1 - 2 câu với từ vừa tìm được ở bài 3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Em hãy sắp xếp lại theo trình tự đúng của bài văn nêu tình cảm, cảm xúc 

trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. 

(1) Ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên luôn mang lại nhiều cảm xúc cho con người, một 

trong những nơi để lại cho em nhiều ấn tượng trong lòng nhất là bãi biển Vũng Tàu chiều 

hoàng hôn.  

(3) Em và cả gia đình cùng tạo dáng, chụp thật nhiều ảnh đẹp.  

(2) Nhờ cảnh đẹp đó, mà em yêu biển hơn, em luôn nhớ đến một bầu trời hoàng hôn dịu 

dàng và thơ mộng.  

(6) Không gian ấm áp hơn với màu cam và đỏ, những đám mây lững thững trôi.  

(4) Mặt trời như một hòn ngọc nằm giữa biển, bóng đổ xuống mặt nước tạo thành một 

vệt sáng dài.  

(7) Mặt biển óng ánh sắc vàng cam như tấm thảm dát ngọc, đẹp hơn bao giờ hết.  

(5) Trời tối dần, người buôn bán tấp nập, ai ai cũng nở nụ cười tươi với du khách, em 

cảm thấy rất thân thiện. 

(8) Ôi, bầu trời mới đẹp làm sao! 

Trình tự sắp xếp của em là: 

 

 

 

 

 

 


